
 

 

         

     Kính gửi:   

- UBND các huyện, thành phố Nam Định; 

- Các trường THPT. 

 

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 về việc Phê duyệt Kế 

hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 của UBND tỉnh Nam 

Định; 

Căn cứ số học sinh lớp 9 trên địa bàn từng huyện và thành phố; căn cứ mức độ 

hoàn thành các nhiệm vụ các hoạt động giáo dục được giao năm học 2023-2024; kế 

hoạch các đơn vị đã xây dựng; điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của 

các đơn vị. 

Sau khi xin ý kiến của UBND các huyện, thành phố Nam Định, Sở Giáo dục 

và Đào tạo phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 cho các trường 

Trung học phổ thông (chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Các trường Trung học phổ thông triển khai kế hoạch tuyển sinh theo nội dung 

của Công văn này, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố./.  

 

                GIÁM ĐỐC 

                
Nơi nhận:                                                                                      
- UBND tỉnh (để BC);               

- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

             

                              Cao Xuân Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                          

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:           /SGDĐT-KHTC 

Về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh 

lớp 10 năm học 2024-2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày        tháng  4   năm 2024 



 

 

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Công văn số               /SGDĐT-KHTC ngày      tháng 4  năm 2024 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định) 

 

HUYỆN GIAO THỦY 

 

STT Tên đơn vị 

Tuyển mới lớp 

10 THPT hệ 

công lập 

Tuyển mới lớp 

10 THPT hệ 

ngoài công lập 

Tuyển 

mới HS 

lớp 10 hệ 

THBT Số lớp Số HS Số lớp Số HS 

1 THPT Giao Thủy 13 520    

2 THPT Giao Thủy B 12 540    

3 THPT Giao Thủy C 10 450    

4 THPT Quất Lâm 8 360    

5 THPT Thiên Trường   8 360  

 

 



 

 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

STT Tên đơn vị 

Tuyển mới lớp 

10 THPT hệ 

công lập 

Tuyển mới lớp 

10 THPT hệ 

ngoài công lập 

Tuyển 

mới HS 

lớp 10 

hệ 

THBT 
Số lớp Số HS Số lớp Số HS 

1 THPT Xuân Trường 12 540    

2 THPT Xuân Trường B 12 540    

3 THPT Xuân Trường C 8 360    

4 THPT Nguyễn Trường Thúy 8 320    

5 THPT  Cao Phong   5 225  

 

 



 

 

 

HUYỆN HẢI HẬU 

 

STT Tên đơn vị 

Tuyển mới lớp 
10 THPT hệ 

công lập 

Tuyển mới lớp 
10 THPT hệ 

ngoài công lập 

Tuyển 
mới HS 

lớp 10 hệ 
THBT Số lớp Số HS Số lớp Số HS 

1 THPT A Hải Hậu 12 480    

2 THPT Vũ Văn Hiếu 9 360    

3 THPT B Hải Hậu 10 450    

4 THPT C Hải Hậu 11 440    

5 THPT Thịnh Long 7 315    

6 THPT Trần Quốc Tuấn 8 360    

7 THPT An Phúc 7 315    

8 THPT Tô Hiến Thành   7 315  

 

 

 



 

 

 

HUYỆN TRỰC NINH 

 

STT Tên đơn vị 

Tuyển mới lớp 

10 THPT hệ 

công lập 

Tuyển mới lớp 

10 THPT hệ 

ngoài công lập 

Tuyển 

mới HS 

lớp 10 hệ 

THBT Số lớp Số HS Số lớp Số HS 

1 THPT Trực Ninh 12 540    

2 THPT Trực Ninh B 10 400    

3 THPT Nguyễn Trãi 8 360    

4 THPT Lê Quý Đôn 10 450    

5 THPT Đoàn Kết   4 180  

 

 

 



 

 

 

HUYỆN NAM TRỰC 

 

STT Tên đơn vị 

Tuyển mới lớp 

10 THPT hệ 

công lập 

Tuyển mới lớp 

10 THPT hệ 

ngoài công lập 

Tuyển 

mới HS 

lớp 10 hệ 

THBT Số lớp Số HS Số lớp Số HS 

1 THPT Lý Tự Trọng 11 440    

2 THPT Nam Trực 11 495    

3 THPT Nguyễn Du 9 405    

4 THPT Trần Văn Bảo 8 360    

5 THPT Phan Bội Châu   4 180  

6 THPT Quang Trung   7 315  

 

 

 



 

 

 

HUYỆN NGHĨA HƯNG 

 

STT Tên đơn vị 

Tuyển mới lớp 

10 THPT hệ 

công lập 

Tuyển mới lớp 

10 THPT hệ 

ngoài công lập 

Tuyển 

mới HS 

lớp 10 hệ 

THBT Số lớp Số HS Số lớp Số HS 

1 THPT A Nghĩa Hưng 12 540    

2 THPT Nghĩa Minh 6 270    

3 THPT B Nghĩa Hưng 10 400    

4 THPT C Nghĩa Hưng 10 450    

5 THPT Trần Nhân Tông 6 270    

6 THPT Nghĩa Hưng   3 135  

 

 

 



 

 

 

THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

 

STT Tên đơn vị 

Tuyển mới lớp 

10 THPT hệ công 

lập 

Tuyển mới lớp 

10 THPT hệ 

ngoài công lập 

Tuyển 

mới HS 

lớp 10 hệ 

THBT Số lớp Số HS Số lớp Số HS 

1 THPT chuyên Lê Hồng Phong 16 560    

2 THPT Trần Hưng Đạo 13 585    

3 THPT Nguyễn Khuyến 12 540    

4 THPT Ngô Quyền 10 450    

5 THPT Nguyễn Huệ 9 405    

6 THPT Nguyễn Công Trứ   10 450  

7 THPT Trần Quang Khải   6 270  

8 THPT Trần Nhật Duật   5 225  

 

 

 



 

 

 

HUYỆN VỤ BẢN 

 

STT Tên đơn vị 

Tuyển mới lớp 

10 THPT hệ 

công lập 

Tuyển mới lớp 

10 THPT hệ 

ngoài công lập 

Tuyển 

mới HS 

lớp 10 hệ 

THBT Số lớp Số HS Số lớp Số HS 

1 THPT Hoàng Văn Thụ 10 450    

2 THPT Lương Thế Vinh 8 320    

3 THPT Nguyễn Bính 7 315    

4 THPT Nguyễn Đức Thuận 7 315    

5 THPT Hùng Vương   1 45  

 

 

 



 

 

 

HUYỆN Ý YÊN 

 

STT Tên đơn vị 

Tuyển mới lớp 

10 THPT hệ 

công lập 

Tuyển mới lớp 

10 THPT hệ 

ngoài công lập 

Tuyển 

mới HS 

lớp 10 hệ 

THBT Số lớp Số HS Số lớp Số HS 

1 THPT Tống Văn Trân 12 480    

2 THPT Phạm Văn Nghị 10 450    

3 THPT Đại An 7 315    

4 THPT Mỹ Tho 11 495    

5 THPT Lý Nhân Tông 7 315    

6 THPT Đỗ Huy Liêu 7 315    

7 THPT Ý Yên   6 270  

 

 

 



 

 

 

HUYỆN MỸ LỘC 

 

STT Tên đơn vị 

Tuyển mới lớp 

10 THPT hệ 

công lập 

Tuyển mới lớp 

10 THPT hệ 

ngoài công lập 

Tuyển 

mới HS 

lớp 10 hệ 

THBT Số lớp Số HS Số lớp Số HS 

1 THPT Mỹ Lộc 11 440    

2 THPT Trần Văn Lan 8 360    
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